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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học Kỳ 1 - Năm Học 2018 – 2019 
Cơ sở Phú Thọ 
Khoa: Ngoại ngữ, KHTN, KHXH&NV và Du lịch, Kỹ thuật – Công nghệ, Chính trị - Tâm lý giáo dục, GDTH&MN. 
 
STT Mã MH Học phần Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ thi Phòng 

1 LLC303 Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành (*) 1412C08A (K12 CĐ Giáo dục Mầm non - 2014 - 2017) 

1 

1 

19/11/2018 07g30 
A6102 2 LLC303 Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành (*) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 1 

3 LLC303 Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành (*) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  21 

4 LLC303 Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành (*) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  23 A6103 

5 LLP201 Phong cách học Tiếng Việt (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  
1 

23 
19/11/2018 07g30 

A6104 

6 LLP202 Phong cách học Tiếng Việt (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  23 A6106 

7 PSY314 Tâm lý học giáo dục (**) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  
2 

2 
19/11/2018 07g30 A6107 

8 PSY314 Tâm lý học giáo dục (**) 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất)  9 

9 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  4 31 
19/11/2018 09g00 

A6108 

10 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  
5 

25 A6203 

11 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  25 

19/11/2018 13g00 

A6102 

12 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  
6 

25 A6103 

13 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  25 A6104 

14 AN2361 Kí xướng âm 3 (**) 1715D60T (K15 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên thông))  1 3 22/11/2018 07g30 A18205 
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15 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  

10 

13 

22/11/2018 07g30 
A8203 

16 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  2 

17 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  6 

18 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 

19 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  5 4 

20 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  10 1 

21 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  
2 

27 A8204 

22 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  27 
22/11/2018 08g45 

A8203 

23 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  

3 

27 A8204 

24 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  27 

22/11/2018 10g00 

A8203 

25 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  8 

A8204 

26 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  10 11 

27 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  4 1 

28 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1412D28A (K12 ĐHSP Tiếng Anh - 2014 - 2018) 2 1 

29 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 

4 

1 

30 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  25 
22/11/2018 13g00 

A8203 

31 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  25 A8204 

32 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  
5 

25 
22/11/2018 15g00 

A8203 

33 TG1203 Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  25 A8204 

34 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1311D60A (K11 ĐHSP Âm nhạc A - 2013 - 2017) 1 1 23/11/2018 07g30 A8203 
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35 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  

5 

2 

36 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 

37 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 

38 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 20 

39 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 26 A8204 

40 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  
5 

26 

09g00 

A8203 

41 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  17 
A8204 

42 DPT213 Pháp luật đại cương (***) 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 9 

43 MT2272 Bố cục 6 (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 
23/11/2018 09g30 

A18 203 44 MT2272 Bố cục 6 (**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 3 

45 ART213 Hình họa 1 (**) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 1 23/11/2018 09g30 

46 MN2349 LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em 
(**) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 2 23/11/2018 13g00 

A6104 
47 MN2349 LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em 

(**) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 24 23/11/2018 13g00 

48 AN2225 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (*) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 13 24/11/2018 07g30 

A6105 49 AN2225 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (*) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 1 24/11/2018 07g30 

50 AN2225 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (*) 1715D60T (K15 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên thông))  1 8 24/11/2018 07g30 

51 MN2350 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 
(*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 24/11/2018 07g30 A6102 

52 MN2350 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 
(*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 24 24/11/2018 07g30 A6103 

53 MN2350 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 
(*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 24/11/2018 07g30 A6104 

54 MN2350 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 
(*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 24/11/2018 07g30 A6108 
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55 MN2350 LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em 
(*) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  2 2 24/11/2018 07g30 

56 TC2246 Đo lường thể dục thể thao (*) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 24/11/2018 07g30 

A18205 57 TC2246 Đo lường thể dục thể thao (*) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 7 24/11/2018 07g30 

58 TC2246 Đo lường thể dục thể thao (*) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 3 24/11/2018 07g30 

59 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 1 24/11/2018 07g30 
A6106 

60 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 28 24/11/2018 07g30 

61 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 28 24/11/2018 07g30 A6107 

62 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 24/11/2018 07g30 A6203 

63 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 31 24/11/2018 07g30 A6204 

64 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 11 24/11/2018 07g30 
A6205 

65 TH2210 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 2 24/11/2018 07g30 

66 PHE337 Điền kinh 1 (**) 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 9 26/11/2018 07g30 Nhà 
ĐCN 

67 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 26/11/2018 07g30 A6102 

68 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 26/11/2018 07g30 A6103 

69 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam (**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 22 26/11/2018 13g00 A6102 

70 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam (**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 21 26/11/2018 13g00 A6103 

71 MN2347 LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng 
cho trẻ em (**) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 2 26/11/2018 13g00 

A6206 72 MN2347 LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng 
cho trẻ em (**) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 1 26/11/2018 13g00 

73 MN2347 LL và PP hình thành biểu tượng toán sơ đẳng 
cho trẻ em (**) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 24 26/11/2018 13g00 

74 AN2369 Sáng tác ca khúc (**) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 13 27/11/2018 07g30 A18 202 
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75 AN2369 Sáng tác ca khúc (**) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 1 27/11/2018 07g30 

76 AN2369 Sáng tác ca khúc (**) 1715D60T (K15 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên thông))  1 5 27/11/2018 07g30 

77 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  2 1 27/11/2018 07g30 
A6102 

78 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 27/11/2018 07g30 

79 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  2 24 27/11/2018 07g30 A6103 

80 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 27/11/2018 07g30 A6105 

81 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 25 27/11/2018 07g30 A6106 

82 TC2373 Bóng chuyền chuyên sâu 3 (***) +(**) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 27/11/2018 07g30 

A18203 
Nhà 
ĐCN 

83 TC2373 Bóng chuyền chuyên sâu 3 (***) +(**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 7 27/11/2018 07g30 

84 TC2373 Bóng chuyền chuyên sâu 3 (***) +(**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 3 27/11/2018 07g30 

85 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 1 27/11/2018 07g30 

A6107 86 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 11 27/11/2018 07g30 

87 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 1 27/11/2018 07g30 

88 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 28 27/11/2018 07g30 A6108 

89 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 27 27/11/2018 07g30 A6203 

90 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 27/11/2018 13g00 A6204 

91 TH2326 PPDH Toán học ở tiểu học 2 (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 27/11/2018 13g00 A6205 

92 LLP304 Cơ sở tiếng Việt ở Tiểu học 1 (*) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 28/11/2018 07g30 A6206 

93 LLP304 Cơ sở tiếng Việt ở Tiểu học 1 (*) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 28/11/2018 07g30 A6102 

94 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  3 4 28/11/2018 13g00 A6102 
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95 MN2345 LL và PP cho trẻ làm quen với TPVH (*) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  3 24 28/11/2018 13g00 

96 MUE303 Lý thuyết âm nhạc 1 (*) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 1 28/11/2018 07g30 

A18 205 
97 MUE303 Lý thuyết âm nhạc 1 (*) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 2 28/11/2018 07g30 

98 MUE303 Lý thuyết âm nhạc 1 (*) 1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 2))  1 1 28/11/2018 07g30 

99 ART404 Lịch sử mỹ thuật thế giới (*) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 1 28/11/2019 07g30 

100 MUE348 Âm nhạc(**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 22 28/11/2018 07g30 A6103 

101 MUE348 Âm nhạc(**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 21 28/11/2018 07g30 A6104 

102 PHE339 Thể dục 1 (**) 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 9 28/11/2018 07g30 Nhà 
ĐCN 

103 AN2270 Phức điệu (*) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 13 29/11/2018 07g30 
A18 203 

104 AN2270 Phức điệu (*) 1715D60T (K15 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên thông))  1 3 29/11/2018 07g30 

105 MT2483 Phương pháp sáng tác tác phẩm mĩ thuật 
(**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 29/11/2018 09g30 

A18 204 106 MT2483 Phương pháp sáng tác tác phẩm mĩ thuật 
(**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 3 29/11/2018 09g30 

107 ART232 Nghệ thuật chữ (**) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 1 28/11/2018 09g30 

108 TC2252 Tâm lý thể dục thể thao (*) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 29/11/2018 07g30 

A18202 109 TC2252 Tâm lý thể dục thể thao (*) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 7 29/11/2018 07g30 

110 TC2252 Tâm lý thể dục thể thao (*) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 1 29/11/2018 07g30 

111 TH2252 PP công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 28 29/11/2018 07g30 A6102 

112 TH2252 PP công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 28 29/11/2018 07g30 A6103 

113 TH2252 PP công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 29/11/2018 07g30 A6105 

114 TH2252 PP công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 31 29/11/2018 07g30 A6106 
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115 TH2252 PP công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 1 29/11/2018 07g30 

116 MT2225 Đồ hoạ vi tính (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 29/11/2018 07g30 
A6107 

117 MT2225 Đồ hoạ vi tính (**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 2 29/11/2018 07g30 

118 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 1 29/11/2019 07g30 

A6203 

119 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học)  1 2 21/11/2018 07g30 

120 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 2 29/11/2020   

121 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 1 29/11/2021   

122 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 1 29/11/2023   

123 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 1 29/11/2024   

124 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 21 29/11/2025   

125 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 25 29/11/2026   A6108 

126 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 26 29/11/2027 

13g00 

A6204 

127 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin 1 (**) 1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 17 29/11/2028 

A6205 
128 DPT201 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 1 (**) 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 9 29/11/2022 

129 PRM201 Cơ sở Toán ở Tiểu học 1(*) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 30/11/2018 07g30 A6102 

130 PRM201 Cơ sở Toán ở Tiểu học 1(*) 1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  1 23 30/11/2018 07g30 A6103 

131 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  2 13 30/11/2018 07g30 

A66104 
132 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  10 2 30/11/2018 07g30 

133 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  10 6 30/11/2018 07g30 

134 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  10 1 30/11/2018 07g30 
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135 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  10 1 30/11/2018 07g30 

136 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  10 2 30/11/2018 07g30 

137 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  3 28 30/11/2018 07g30 A6105 

138 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  3 28 30/11/2018 07g30 A6106 

139 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  4 31 30/11/2018 07g30 A6107 

140 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  10 21 30/11/2018 07g30 
A6108 

141 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả (**) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  10 11 30/11/2018 07g30 

142 MN2351 Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 
em (*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 1/12/2018 07g30 A6102 

143 MN2351 Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 
em (*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 24 1/12/2018 07g30 A6103 

144 MN2351 Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 
em (*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 1/12/2018 07g30 A6104 

145 MN2351 Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 
em (*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 1/12/2018 07g30 A6105 

146 TC2260 Bóng rổ (**) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 1/12/2018 07g30 

A18 205 
147 TC2260 Bóng rổ (**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 7 1/12/2018 07g30 

148 MT2373 Bố cục 7 (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 2/12/2018 07g30 

A18 203 149 MT2373 Bố cục 7 (**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 3 2/12/2018 07g30 

150 ART218 Cơ sở tạo hình 1 (**) 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa)  1 1 2/12/2018 07g30 

151 MUE226 Hát dân ca (**) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 2 3/12/2018 07g30 
A18 205 

152 MUE226 Hát dân ca (**) 1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 2))  1 1 3/12/2018 07g30 

153 TH2271 Thực hành giải toán ở tiểu học (**) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 5 3/12/2018 13g00 
A6106 

154 TH2271 Thực hành giải toán ở tiểu học (**) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 11 3/12/2018 13g00 
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155 MN2351 Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ 
em (*) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  3 23 3/13/2018 13g00 A6107 

156 AN2268 Giới thiệu nhạc cụ (***) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 13 4/12/2018 07g30 A8203 

157 TH2272 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở tiểu 
học (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 22 4/12/2018 07g30 A6102 

158 TH2272 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở tiểu 
học (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 21 4/12/2018 07g30 

A6104 
159 TH2272 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở tiểu 

học (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 2 4/12/2018 07g30 

160 TH2274 Rèn luyện và PT một số kỹ năng dạy học Toán 
ở tiểu học (**) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 5 4/12/2018 07g30 

A6105 
161 TH2274 Rèn luyện và PT một số kỹ năng dạy học Toán 

ở tiểu học (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 27 4/12/2018 07g30 

162 TH2274 Rèn luyện và PT một số kỹ năng dạy học Toán 
ở tiểu học (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 32 4/12/2018 07g30 A6106 

163 MUE305 Ký Xướng âm 1 (**) 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 2 5/12/2018 07g30 
A18 205 

164 MUE305 Ký Xướng âm 1 (**) 1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 2))  1 1 5/12/2018 07g30 

165 AN1257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 13 5/12/2018 13g00 

A6102 
166 TC2264 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 

2017)  1 1 5/12/2018 13g00 

167 TC2264 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 7 5/12/2018 13g00 

168 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  3 11 5/12/2018 13g00 

169 MN2229 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 5/12/2018 13g00 A6103 

170 MN2229 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 24 5/12/2018 13g00 A6104 

171 MN2229 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 5/12/2018 13g00 A6105 

172 MN2229 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 5/12/2018 13g00 A6106 

173 MN2253 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 1 5/12/2018 13g00 
A6107 

174 MN2253 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 24 5/12/2018 13g00 
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175 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  3 1 5/12/2018 13g00 

176 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 28 5/12/2018 13g00 A6108 

177 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 28 5/12/2018 13g00 A6204 

178 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 5/12/2018 13g00 A6205 

179 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 31 5/12/2018 13g00 
A6206 

180 TH2257 Rèn luyện NVSP thường xuyên (***) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 1 5/12/2018 13g00 

181 MT2363 Hình họa 6 (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 6/12/2018 07g30 
A18203 

182 MT2363 Hình họa 6 (**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 3 6/12/2018 07g30 

183 MT2276 Thực tế chuyên môn 3 (**) 1513D61A (K13 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 2 9/12/2018 07g30 
A18203 

184 MT2276 Thực tế chuyên môn 3 (**) 1715D61T (K15 ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông))  1 2 9/12/2018 07g30 

185 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  13 28 10/12/2018 

07g30 

A8203 

186 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  11 5 10/12/2018 

A8204 
187 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  11 13 10/12/2018 

188 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  7 2 10/12/2018 

189 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  6, 13 2 10/12/2018 

190 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 26 10/12/2018 
09g00 

A8204 

191 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  4 24 10/12/2018 A8203 

192 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 23 10/12/2018 

13g00 A8204 193 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  3 1 10/12/2018 

194 NN1202 Tiếng Anh (2) (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  3 1 10/12/2018 
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195 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 26 10/12/2018 
09g30 

A6102 

196 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  4 24 10/12/2018 A6103 

197 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  13 28 10/12/2018 

13g00 

A6102 

198 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  11 5 10/12/2018 

A6103 
199 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  11 13 10/12/2018 

200 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  7 2 10/12/2018 

201 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  6, 13 2 10/12/2018 

202 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 23 10/12/2018 

14g30 A6104 203 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  3 1 10/12/2018 

204 NN1202 Tiếng Anh (2) (**) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  3 1 10/12/2018 

205 MN2348 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen với 
MT xung quanh (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 26 11/12/2018 07g30 A6102 

206 MN2348 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen với 
MT xung quanh (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  2 25 11/12/2018 07g30 A6103 

207 MN2348 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen với 
MT xung quanh (*) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 25 11/12/2018 07g30 A6105 

208 MN2348 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm quen với 
MT xung quanh (*) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 24 11/12/2018 07g30 A6106 

209 TC2256 Thể dục tự do (**) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 11/12/2018 07g30 
A18 204 

210 TC2256 Thể dục tự do (**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 1 11/12/2018 07g30 

211 TH2424 Toán học 2 (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 2 11/12/2018 07g30 

A6107 212 TH2424 Toán học 2 (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 2 11/12/2018 07g30 

213 TH2424 Toán học 2 (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 24 11/12/2018 07g30 

214 TH2424 Toán học 2 (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 15 11/12/2018 07g30 A6108 
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215 TH2424 Toán học 2 (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 13 11/12/2018 07g30 

216 TH2424 Toán học 2 (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 26 11/12/2018 07g30 

A6203 217 TH2358 Toán học 2 (*) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 1 11/12/2018 07g30 

218 TH2358 Toán học 2 (*) 1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 2 11/12/2018 07g30 

219 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  3 1 

12/12/2018 07g30 
A6102 

220 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  5 32 

221 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 32 A6103 

222 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 6 

12/12/2018 13g00 

A6102 223 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2,3 2 

224 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 25 

225 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 24 

A6103 

226 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  5 5 

227 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 1 

228 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  5 1 

229 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 2 

230 SH1261 Sinh hóa thể dục thể thao (*) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 13/12/2018 07g30 
A18201 

231 SH1261 Sinh hóa thể dục thể thao (*) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 1 13/12/2018 07g30 

232 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 1 13/12/2018 07g30 

A6102 233 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 10 13/12/2018 07g30 

234 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 20 13/12/2018 07g30 
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235 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 29 13/12/2018 07g30 A6104 

236 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 10 13/12/2018 13g00 
A6102 

237 TH2243 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 19 13/12/2018 13g00 

238 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD))  3 2 14/12/2018 07g30 

A6104 

239 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1311D13A (K11 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) A - 
2013 - 2017) 5 1 14/12/2018 07g30 

240 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 3 1 14/12/2018 07g30 

241 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  3,5 2 14/12/2018 07g30 

242 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 5 1 14/12/2018 07g30 

243 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  5 5 14/12/2018 07g30 

244 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  3 2 14/12/2018 07g30 

245 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 5 2 14/12/2018 07g30 

246 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 2 5 14/12/2018 07g30 

247 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học)  2 2 14/12/2018 07g30 

248 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 32 14/12/2018 07g30 A6105 

249 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  5 20 14/12/2018 07g30 A6106 

250 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  5 19 14/12/2018 07g30 A6107 

251 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 24 14/12/2018 07g30 A6108 

252 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  3 23 14/12/2018 07g30 A6203 

253 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  8 4 15/12/2018 07g30 
A8203 

254 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất)  8 5 15/12/2018 07g30 
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255 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  3 4 15/12/2018 07g30 

256 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  5 1 15/12/2018 07g30 

257 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  4 1 15/12/2018 07g30 

258 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1311D30A (K11 ĐH Thú y A - 2013 - 2017) 3 1 15/12/2018 07g30 

259 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1412D28A (K12 ĐHSP Tiếng Anh - 2014 - 2018)  8 1 15/12/2018 07g30 

260 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  8 20 15/12/2018 07g30 
A8204 

261 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 8 15/12/2018 07g30 

262 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  8 20 15/12/2018 09g00 A8203 

263 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  3 33 15/12/2018 09g00 A8204 

264 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  4 24 15/12/2018 10g30 A8203 

265 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  4 24 15/12/2018 10g30 A8204 

266 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  5 22 15/12/2018 13g00 A8203 

267 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  5 22 15/12/2018 13g00 
A8204 

268 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 1 15/12/2018 13g00 

269 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN (***) 1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 23 15/12/2018 15g00 A8203 

270 TC2271 Bóng chuyền chuyên sâu 1 (**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 3 15/12/2018 07g30 A18 205 

271 TG1201 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 
(**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 17/12/2018 07g30 

A6102 
272 TG1201 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 

(**) 1412D28A (K12 ĐHSP Tiếng Anh - 2014 - 2018) 1 1 17/12/2018 07g30 

273 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1412D05A (K12 ĐH Giáo dục Mầm non - 2014 - 2018) 1 1 17/12/2018 07g30 
A6103 

274 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 1 17/12/2018 07g30 
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275 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1513D05B (K13 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 3 17/12/2018 07g30 

276 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 2 17/12/2018 07g30 

277 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 20 17/12/2018 07g30 

278 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 29 17/12/2018 07g30 A6104 

279 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 33 17/12/2018 07g30 A6108 

280 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 19 17/12/2018 07g30 
A6203 

281 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 7 17/12/2018 07g30 

282 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 18 17/12/2018 07g30 

A6204 283 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 6 17/12/2018 07g30 

284 TH1222 Xác suất thống kê (*) 1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học)  2 2 17/12/2018 07g30 

285 AN2255 Tin học chuyên ngành (**) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 5 18/12/2018 07g30 A18 205 

286 TC2262 Bơi (**) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 18/12/2018 07g30 
A18 204 

287 TC2262 Bơi (**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông))  1 1 18/12/2018 07g30 

288 TI2252 Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non  
(**) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 26 18/12/2018 07g30 A8203 

289 TI2252 Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non  
(**) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  3 25 18/12/2018 07g30 A8204 

290 TI2252 Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non  
(**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 25 18/12/2018 09g00 A8203 

291 TI2252 Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non  
(**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2,3 25 18/12/2018 09g00 A8204 

292 SH1203 Môi trường và con người (***) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 25 19/12/2018 07g30 A8203 

293 SH1203 Môi trường và con người (***) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 24 19/12/2018 07g30 
A8204 

294 SH1203 Môi trường và con người (***) 1412D50A (K12 ĐH Kinh tế Nông nghiệp - 2014 - 
2018)  1 1 19/12/2018 07g30 
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295 SH1203 Môi trường và con người (***) 1412D83A (K12 ĐH Công tác xã hội) 1 1 19/12/2018 07g30 

296 TC2289 Aerobic (**) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 19/12/2018 07g30 

A18 205 297 TC2289 Aerobic (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 6 19/12/2018 07g30 

298 TC2289 Aerobic (**) 1715D70T (K15 ĐH Giáo dục Thể chất (Liên thông)) 1 2 19/12/2018 07g30 

299 TI2246 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 10 19/12/2018 09g00 

A8203 300 TI2246 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 1 19/12/2018 09g00 

301 TI2246 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 8 19/12/2018 09g00 

302 TI2246 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 25 19/12/2018 09g00 A8204 

303 TI2246 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 20 19/12/2018 09g00 A8203 

304 TI2247 P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở 
TH (**) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2,3 20 19/12/2019 09g00 A8204 

305 MN1272 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm 
non (**) 1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A)  2 1 20/12/2018 07g30 

A6102 
306 MN1272 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm 

non (**) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 26 20/12/2018 07g30 

307 MN1272 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm 
non (**) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 20/12/2018 07g30 A6103 

308 MN1272 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm 
non (**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  1 22 20/12/2018 13g00 A6102 

309 MN1272 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm 
non (**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 21 20/12/2018 13g00 A6103 

310 TC2275 Cầu lông chuyên sâu 1 (**) 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 20/12/2018 07g30 Nhà 
ĐCN 

311 MN2219 Đồ chơi (*) 1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non)  1 1 21/12/2018 07g30 
A6102 

312 MN2219 Đồ chơi (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 24 21/12/2018 07g30 

313 MN2219 Đồ chơi (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 25 21/12/2018 07g30 A6103 

314 TC2266 Cờ vua (**) 1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất)  1 1 21/12/2018 07g30 A18 205 
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315 TC2266 Cờ vua (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 6 21/12/2018 07g30 

316 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 2 21/12/2018 07g30 

A6104 

317 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 3 21/12/2018 07g30 

318 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 1 21/12/2018 07g30 

319 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 1 21/12/2018 07g30 

320 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 14 21/12/2018 07g30 

321 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 24 21/12/2018 07g30 A6105 

322 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 33 21/12/2018 07g30 A6106 

323 AN2365 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 (*) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 5 22/12/2018 07g30 A18 205 

324 MN2221 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non (*) 1412D05A (K12 ĐH Giáo dục Mầm non - 2014 - 2018) 1 1 22/12/2018 07g30 

A6102 
325 MN2221 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 

non (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 25 22/12/2018 07g30 

326 MN2221 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 26 22/12/2018 07g30 A6103 

327 MN2349 LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em 
(**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 25 22/12/2018 07g30 A6104 

328 MN2349 LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em 
(**) 1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B)  2 24 22/12/2018 07g30 A6105 

329 MT2286 Mỹ thuật (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 1 22/12/2018 07g30 
A6106 

330 MT2286 Mỹ thuật (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 20 22/12/2018 07g30 

331 MT2286 Mỹ thuật (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 19 22/12/2018 07g30 A6107 

332 MT2286 Mỹ thuật (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 20 22/12/2018 07g30 A6108 

333 MT2286 Mỹ thuật (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 19 22/12/2018 07g30 
A6203 

334 MT2286 Mỹ thuật (*) 1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 2 22/12/2018 07g30 
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335 MN2209 Múa và phương pháp dạy múa (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 25 24/12/2018 07g30 
A10102 

336 MN2209 Múa và phương pháp dạy múa (**) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non)  1 25 24/12/2018 07g30 

337 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 1 24/12/2018 07g30 

A6107 
338 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 3 24/12/2018 07g30 

339 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 2 24/12/2018 07g30 

340 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 16 24/12/2018 07g30 

341 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 23 24/12/2018 07g30 A6108 

342 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 (*) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 33 24/12/2018 07g30 A6203 

343 TC2397 Bóng đá (**) 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 
2017)  1 1 24/12/2018 07g30 

A18 205 
344 TC2397 Bóng đá (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 6 24/12/2018 07g30 

345 AN2464 Hát đồng ca, Hợp xướng (**) 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  1 5 25/12/2018 07g30 A18202 

346 TH1269 Giáo dục kỹ năng sống (**) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 1 25/12/2018 07g30 
A6106 

347 TH1269 Giáo dục kỹ năng sống (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 20 25/12/2018 13g00 

348 TH1269 Giáo dục kỹ năng sống (**) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 19 25/12/2018 13g00 A6107 

349 TH1269 Giáo dục kỹ năng sống (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 20 25/12/2018 07g30 A6108 

350 TH1269 Giáo dục kỹ năng sống (**) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 19 25/12/2018 07g30 A6203 

351 MN2304 Toán cơ sở (*) 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 1 26/12/2018 07g30 
A6104 

352 MN2304 Toán cơ sở (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non A)  1 23 26/12/2018 07g30 

353 MN2304 Toán cơ sở (*) 1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non A)  2 25 26/12/2018 07g30 A6103 

354 TC2254 Nhảy cao (**) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 6 26/12/2018 07g30 A18202 
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355 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1311D03A (K11 ĐH Giáo dục Tiểu học A - 2013 - 
2017)  2 1 26/12/2018 07g30 

A6106 
356 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1513C09A (K13 CĐ Giáo dục Tiểu học)  2 1 26/12/2018 07g30 

357 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học)  1 2 26/12/2018 07g30 

358 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 17 26/12/2018 07g30 

359 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 22 26/12/2018 07g30 A6107 

360 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 33 26/12/2018 07g30 A6108 

361 TH2207 Tiếng Việt 2 (*) 1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 1 27/12/2018 13g00 
A6107 

362 TH2207 Tiếng Việt 2 (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 20 27/12/2018 13g00 

363 TH2207 Tiếng Việt 2 (*) 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 19 27/12/2018 13g00 A6108 

364 TH2207 Tiếng Việt 2 (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 20 27/12/2018 13g00 A6106 

365 TH2207 Tiếng Việt 2 (*) 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  2 19 27/12/2018 13g00 
A6105 

366 TN1262 Xác suất thống kê 1 (*) 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 5 27/12/2018 13g00 
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